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A H M F SỐ CHỮ

15 15 15 55 100

1 162257497 Trần Đ?nh Anh K17KMT K17(CIE111)E 0 0 0 V 0.0 Khäng

1 172247528 Trần Phước Có K17XDC K17(CIE111)E 10 8 8.5 3.5 0.0 Khäng

2 162314770 Châu Ngọc Cường K17XDD1 K17(CIE111)E 6 8.5 8.5 3.5 0.0 Khäng

3 172216555 Nguyễn Minh Thương K17XDD1 K17(CIE111)E 10 8.5 7.5 6 7.2 Baíy pháøy Hai

4 172217188 Hà Văn Hưng K17XDD1 K17(CIE111)E 8 7 8 3 0.0 Khäng

5 172217200 Hoàng Văn Lâm K17XDD1 K17(CIE111)E 10 9 9.5 6.5 7.9 Baíy pháøy Chên

6 172217204 Nguyễn Văn Long K17XDD1 K17(CIE111)E 10 7.5 8 4 6.0 Saïu

7 172217209 Lý Văn Thành Lưu K17XDD1 K17(CIE111)E 10 7.5 8 6.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

8 172217228 Mai Trọng Nhân K17XDD1 K17(CIE111)E 10 8 8.5 6 7.3 Baíy pháøy Ba

9 172217244 Bùi Quang Phương K17XDD1 K17(CIE111)E 10 7 8.5 6 7.1 Baíy pháøy Mäüt

10 172217252 Do?n Văn Quốc K17XDD1 K17(CIE111)E 10 8 8.5 7.5 8.1 Taïm pháøy Mäüt

11 172217264 Nguyễn Bảo Thạch K17XDD1 K17(CIE111)E 10 7.5 8.5 6.5 7.5 Baíy pháøy Nàm

12 172217292 Nguyễn Thọ K17XDD1 K17(CIE111)E 10 10 8 5 7.0 Baíy

13 172217300 Lưu Anh Tín K17XDD1 K17(CIE111)E 10 8.5 8.5 6 7.4 Baíy pháøy Bäún

14 172217304 Nguyễn Đức Toàn K17XDD1 K17(CIE111)E 10 8 6.5 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

15 172217316 Nguyễn Hữu Tuấn K17XDD1 K17(CIE111)E 10 9 6.5 6.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

16 172217332 Nguyễn Tấn Vui K17XDD1 K17(CIE111)E 10 7.5 7.5 4 6.0 Saïu

17 172217125 Nguyễn Tấn An K17XDD2 K17(CIE111)E 8 8.5 7 6.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt

18 172217217 Huỳnh Trí Nghĩa K17XDD2 K17(CIE111)E 10 8 7 7 7.6 Baíy pháøy Saïu

19 172217226 Trần Trung Nhân K17XDD3 K17(CIE111)E 8 8 8 8 8.0 Taïm

20 172217155 Ngô Văn Đức K17XDD4 K17(CIE111)E 9.5 9 8 4 6.2 Saïu pháøy Hai

21 172217303 Hứa Văn Tĩnh K17XDD4 K17(CIE111)E 10 8.5 8 6 7.3 Baíy pháøy Ba

STT SL TỶ LỆ

1 18 82%

2 4 18%
22 100%
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